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TIẾT 28; 29; 30.( buổi 1 kì 2)

ÔN TẬP TỪ TRƯỜNG.

I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù môn học.
- Nhận thức vật lí:
+ Nêu được tương tác từ của nam châm và nam châm, của nam châm với dòng điện và của dòng điện 
với dòng điện.
+ Nêu được khái niệm từ trường.
+ Nêu được tính chất cơ bản của từ trường.
+ Nêu được các đặc điểm của cảm ứng từ.
- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí: Thực hiện được thí nghiệm để quan sát từ phổ, Nêu 
được hình dạng và chiều của đường sức từ trong một số trường hợp đặc biệt.
b. Năng lực chung.
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
2. Phẩm chất.
- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Bài giảng powerpoint kèm các hình ảnh và video liên quan đến nội dung bài học.
- Phiếu học tập các dạng bài tập.
2. Học sinh
- Ôn lại những vấn đề đã được học về từ trường.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu: Ôn tập lại lí thuyết về từ trường.

I. Tóm tắt lý thuyết

1. Tương tác từ

         c)
Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm và giữa dòng điện 

với dòng điện đều gọi là tương tác từ. 
Lực tương tác trong các trường hợp đó gọi là lực từ.

2. Từ trường
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a. Khái niệm từ trường
Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại 

xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một 
dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó.
b. Tính chất cơ bản của từ trường

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng 
điện đặt trong nó. 

Nhờ tính chất này người ta dùng kim nam châm nhỏ, gọi là nam châm thử để phát hiện sự tồn 
tại của từ trường.
c. Cảm ứng từ

- Để đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực 
người ta đưa vào một đại lượng vectơ gọi là cảm ứng 
từ, kí hiệu là . 
- Người ta quy ước lấy chiều từ cực Nam (S) sang cực 
Bắc (N) của nam châm thử là chiều của vectơ cảm 
ứng từ .

- Từ trường đều là từ trường có cảm ứng từ  tại mọi điểm đều bằng nhau.

3. Đường sức từ

a. Từ phổ

    
Hình ảnh những đường tạo ra bởi các mạt sắt trong các thí nghiệm trên được gọi là từ phổ. 

Từ phổ cho ta thấy hình ảnh trực quan của từ trường.
b. Đường sức từ

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với, tại 
mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là chiều 
của vectơ cảm ứng từ.

a) Đường sức từ của nam châm thẳng
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b) Đường sức từ của nam 
châm hình chữ 

c) Đường sức từ của dòng 
điện thẳng

d) Đường sức từ của dòng điện 
chạy trong ống dây

- Các đặc điểm của đường sức từ:
➢ Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.
➢ Các đường sức từ là những đường cong khép kín.
➢ Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ dày hơn, nơi nào từ trường yếu hơn 

thì các đường sức từ vẽ thưa hơn.

- Quy tắc nắm bàn tay phải:
Đối với dòng điện thẳng Đối với dòng điện tròn Đối với ống dây

Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo 
chiều dòng điện, khum bốn ngón tay kia 
xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay 
đến các ngón tay là chiều của đường sức 
từ (Hình 14.9).

Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón 
tay trùng với chiều dòng điện chạy qua vòng dây thì 
chiều ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ 
(Hình 14.10 & Hình 14.11).

Hình 14.9. Quy tắc nắm bàn tay phải 
đối với dòng điện thẳng

Hình 14.10. Quy tắc bàn 
tay phải đối với dòng điện 
tròn 

Hình 14.11. Quy tắc bàn 
tay phải đối với ống dây 

Hoạt động 2: Luyện tập

ĐỀ 1.
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
A. tác dụng lực hút lên các vật.
B. tác dụng lực điện lên điện tích.
C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.
D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
2. Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:
A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.
B. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
C. Các đường sức từ không cắt nhau.  
D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn 
mang dòng điện vì có lực tác dụng lên một
A. dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
B. kim nam châm đặt song song cạnh nó.   
C. hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
D. hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó. 
4. Tính chất cơ bản của từ trường là: 
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 
C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
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A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.  
B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
6. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. các điện tích chuyển động.B. nam châm đứng yên.
C. các điện tích đứng yên. D. nam châm chuyển động.
7. Lực nào sau đây không phải lực từ?
A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.
B. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.
C. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc 
nam.
D. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.
8. Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho
A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại 
điểm đó.
B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại 
điểm đó.
C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một 
góc không đổi.
D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc 
không đổi.

9. Đặc điểm nào không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong 
dây dẫn thẳng dài?
A. Các đường sức là các đường tròn.
B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.
C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái. 
D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.
10. Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?
A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.    
B. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
D. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
11. Từ phổ là:
A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các 
đường sức từ của từ trường.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn 
thẳng song song.

12. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
13. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ. 
B. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín.
C. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau.
D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của 
hạt chính là một đường sức từ.
14. Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện
A. xung quanh dòng điện thẳng
B. xung quạnh một thanh nam châm thẳng
C. trong lòng của một nam châm chữ U
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D. xung quanh một dòng điện tròn
15. Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện 
thẳng dài?
A. Các đường sức là các đường tròn;
B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn;
C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái;
D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.
16. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Dựa vào hình ảnh của “đường mạt sắt” ta có thể biết chiều của đường sức từ.
B. Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều của đường sức.
C. Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ cho ta biết chiều của đường sức từ.
D. Với dòng điện thẳng các “đường mạt sắt” trên tờ bìa là những đường tròn đồng tâm.
17. Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần 
A. một nam châm.                               B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát.
C. dây dẫn có dòng điện.                       D. chùm tia điện từ.
18. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, 
kim nam châm đó sẽ nằm theo phương
A. theo phương một đường sức từ của dòng điện thẳng. B. song song với dòng điện.
C. theo phương vuông góc với một đường sức từ của dòng điện thẳng. D. cắt dòng điện.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
1. Cho các hình vẽ dưới đây, chọn đáp án đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng 
điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:
2. Cho các hình vẽ dưới đây xác định đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng 
điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:
3. Khi cho dòng điện chạy qua hai tấm kim loại mỏng, nhẹ như hình. Nếu dòng điện qua hai tấm 
kim loại cùng chiều thì?
a. Hai tấm kim loại đẩy nhau.
b. Lực tương tác giữa hai tấm kim loại là lực tương tác từ.
c. Dù có dòng điện chạy qua hay không thì hai tấm kim loại vẫn 
tương tác lực lên nhau.
d. Lực từ cân bằng với trọng lượng của tấm kim loại.
4. Cho các hình vẽ dưới đây xác định đúng/sai hướng của véc tơ cảm 
ứng từ tại tâm vòng dây gây bởi dòng điện trong vòng dây tròn?
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a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

1. Cho chiều dòng điện trong vòng dây tròn như hình vẽ sau. Chiều đường sức từ gây 
bởi dòng điện tròn đi qua tâm vòng dây là? 
Thẳng đứng, từ trên hướng xuống.
Thẳng đứng, từ dưới hướng lên.
2. Cho chiều đường cảm ứng từ gây bởi dòng điện tại tâm vòng dây tròn như hình vẽ 
sau. Chiều dòng điện trong vòng dây là?

Hình 1 Hình 2

3. Cho chiều dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn như hình vẽ sau. Số kết 
luận đúng về cảm ứng từ gây bởi dòng điện tại một điểm?
Phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.
Chiều tuân theo quy tắc nắm bàn tay trái.
Cảm ứng từ tại M có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều hướng ra 
ngoài.
Cảm ứng từ tại N có phương vuông góc với dòng điện, hướng sang phải.
4. Cho chiều vectơ cảm ứng từ tại tâm của dòng điện trong vòng dây tròn vuông 
góc với mặt phẳng như hình vẽ sau. Chiều của dòng điện trong dây dẫn?
Theo chiều kim đồng hồ.
Ngược chiều kim đồng hồ.
Trong miền nào giữa hai dây dẫn thẳng đặt vuông góc với nhau trong 

cùng một mặt phẳng thẳng đứng và có các dòng điện không đổi  
chạy qua như hình vẽ sẽ tạo ra các từ trường cùng hướng? 
Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng 
điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn nằm trên mặt phẳng như 
hình vẽ?

ĐỀ 2.
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với
A. các điện tích chuyển động. B. các điện tích đứng yên.
C. nam châm đứng yên. D. nam châm chuyển động.
Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường
A. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
B. Các đường sức từ không cắt nhau.
C. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.
Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên
A. Thanh sắt bị nhiễm từ. B. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ.
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C. Điện tích không chuyển động. D. Điện tích chuyển động.
Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì
A. lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
B. lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
C. từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
D. lực hướng tâm do Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ?
A. Trái Đất hút Mặt Trăng.          B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẫu giấy 
vụn.
C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.               D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau.
Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó một
A. điện tích. B. kim nam châm. C. sợi dây dẫn. D. sợi dây tơ.
Chọn câu trả lời sai.
A. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 
B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.
C. Ta chỉ vẽ được một đường sức từ qua mỗi điểm trong từ trường. 
D. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ.
Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng
A. Xung quanh mỗi nam châm đều tồn tại một từ trường.
B. Xung quanh mỗi dòng điện cũng tồn tại một từ trường.
C. Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam (S)- Bắc (N) của một kim loại nam châm nhỏ 
nằm cân bằng tại điểm đó.
D. Kim nam châm đặt ở gần một nam châm hoặc một dòng điện luôn quay theo hướng Nam (S) – 
Bắc (N) của từ trường Trái Đất.
Chọn câu sai.
A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ. 
B. Một hạt mang điện chuyển
C. Các đường sức của từ trường đều cỏ thế là các đường cong cách đều nhau.
D. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là các đường cong kín.
Phát biểu nào sau đây đúng? Từ trường tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ. B. ngược hướng với đường sức từ.
C. nằm theo hướng của đường sức từ. D. ngược hướng với lực từ.
Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nếu
A. kim nam châm chỉ hướng Đông – Tây thì tại điểm đó có từ trường.
B. kim nam châm chỉ hướng Đông – Nam thì tại điểm đó không có từ trường.
C. kim nam châm chỉ hướng Tây – Bắc thì tại điểm đó không có từ trường.
D. kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam thì tại điểm đó có từ trường.
Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?
A. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm. B. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng 
điện.
C. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau. D. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.
Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là
A. những đường thẳng song song cách đều nhau.
B. những đường cong, cách đều nhau.
C. những đường thẳng hướng từ cực Nam sang cực Bắc.
D. những đường cong hướng từ cực Nam sang cực Bắc.
Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
A. phụ thuộc bản chất dây dẫn. B. phụ thuộc môi trường xung quanh.
C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn. D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với 
dòng điện.
B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn.
C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều 
nhau.
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D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường:
A. thẳng vuông góc với dòng điện.  B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện. 
C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.  D. tròn vuông góc với dòng điện.  
Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng. B. song song. 
C. thẳng song song. D. thẳng song song, cách đều nhau.
Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?
A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.
B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.
C. Trùng với hướng của từ trường.
D. Có đơn vị là Tesla.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Cho các hình vẽ dưới đây, chọn đáp án đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng 
điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:
Khi cho dòng điện chạy qua hai tấm kim loại mỏng, nhẹ như hình thì xảy ra hiện tượng như thế 
nào?
a. Hai tấm kim loại đẩy nhau nếu dòng điện cùng chiều.
b. Hai tấm kim loại đẩy nhau nếu dòng điện ngược chiều.
c. Hai tấm kim loại hút nhau nếu dòng điện cùng chiều.
d. Hai tấm kim loại hút nhau nếu dòng điện ngược chiều.
Cho các hình vẽ dưới đây xác định đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng 
từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:
Cho các hình vẽ dưới đây xác định đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện 
trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

a. Hình 1: b. Hình 2: c. Hình 3: d. Hình 4:

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

I B


M
I

 M
B


I

 M
B


I

M
B


B
M M

I

I

B
M

M
M

I
 
B
M

I

  
B
M

M

I

  
BM

M I

 
B
M

M I
 
 
B
M

M
  
B
M

I

MTÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:0

8 1
1/0

5/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hu H
oài (

 th
ptd

t_
hoain

t )
 –

 T
rư

ờng T
HPT Đ

iề
m

 T
hụy



Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hoài                                                                  Lớp dạy: 12A2.

Giáo án Vật lý 12 9

Cho chiều dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt vuông góc với mặt phẳng như 
hình vẽ sau. Chiều các đường sức từ của dòng điện?
Theo chiều kim đồng hồ.
Ngược chiều kim đồng hồ.

Cho chiều dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn như hình vẽ sau. Chiều các đường 
cảm ứng từ gây bởi dòng điện tại điểm M?
Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng vào trong.
Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra ngoài.
Vuông góc với dòng điện, hướng sang trái.
Vuông góc với dòng điện, hướng sang phải.

Cho chiều vectơ cảm ứng từ tại tâm của dòng điện trong vòng dây tròn như hình vẽ sau. 
Chiều của dòng điện trong các vòng dây?
Theo chiều kim đồng hồ.
Ngược chiều kim đồng hồ.

Cho chiều đường cảm ứng từ gây bởi dòng điện của ống dây tròn như 
hình vẽ sau. Chiều dòng điện trong các vòng dây là?

   

Hình 1 Hình 2

Cho chiều dòng điện trong các vòng dây của ống dây tròn như hình vẽ sau. 
Chiều các đường sức từ gây bởi dòng điện của ống dây là?

Hình 1 Hình 2

Cho chiều đường sức từ gây bởi dòng điện của ống dây tròn như hình vẽ sau. 
Chiều dòng điện trong các vòng dây có chiều như hình …

      Hình 1         Hình 2
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Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 C 10 B

2 B 11 A

3 D 12 B

4 A 13 A

5 C 14 C

6 C 15 D

7 A 16 A

8 B 17 B

9 C 18 A
Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S)

a) Đ a) S
b) Đ b) Đ
c) S c) S

1

d) Đ

3

d) S
a) Đ a) Đ
b) Đ b) S
c) S c) S

2

d) Đ

4

d) Đ
Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 1 4 2

2 1 5 1; 3

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)1

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)2

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)3
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Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hoài                                                                  Lớp dạy: 12A2.

Giáo án Vật lý 12 11

3 1 6 3

Hướng dẫn chi tiết: Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 B 10 C

2 A 11 A

3 C 12 D

4 C 13 A

5 D 14 A

6 B 15 D

7 A 16 C

8 D 17 D

9 C 18 B
Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S)

a) Đ a) Đ
b) Đ b) Đ
c) S c) S

1

d) Đ

3

d) Đ
a) S a) S
b) Đ b) Đ
c) Đ c) S

2

d) S

4

d) S
Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 2 4 2

2 1 5 1

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)1

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)2

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)3
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Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hoài                                                                  Lớp dạy: 12A2.

Giáo án Vật lý 12 12

3 1 6 2

Hướng dẫn chi tiết:
Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải.
Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. 
Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Nội dung 1:
Vận dụng 
kiến thức

- Làm bài tập trong phiếu học tập.

Nội dung 2:
Chuẩn bị cho 

tiết sau

- Ôn lại kiến thức về Lực từ. Cảm ứng từ đã học.

Tổ duyệt

Lê Thị Nhung

Người lập kế hoạch

Nguyễn Thị Thu Hoài
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